
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỚP 3 TUỔI A1 NĂM HỌC 2024 - 2025
CHỦ ĐỀ : PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG MẮT BÉ

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ:
" PTGT TRONG MẮT BÉ"

PT
GT
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3
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đường
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PTGT
đường
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không

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
17/2-
7/3

17/2-
21/2

24/2-
28/2

03/3-
07/3

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # #
2 A. Phát triển vận động # # #

4
Thực hiện đủ các bước của
động tác hô hấp trong bài tập
thể dục theo hướng dẫn

KQMĐ
Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

TLHD
Bài 8: ( Hô hấp, Tay, Chân,
Bụng, Bật) Sân chơi x TDS TDS TDS

61 Bò chui qua cổng (cao 40cm,
rộng 40cm) không chạm cổng

NDCT
Bò chui qua cổng/dây (cao
40cm, rộng 40cm)

TLHD
 - HĐH: Bò chui qua cổng kết
hợp với lăn bóng trong đường
hẹp

Lớp học x HĐH

82 Ném xa bằng 2 tay về phía
trước theo khả năng

TLHD Ném xa bằng 2 tay TLHD
 - HĐH: Ném xa bằng 2 tay
- Trò chơi: Bé ném giỏi Lớp học x HĐH HĐNT

114
Trẻ biết cách chơi một số trò
chơi vận động, vui vẻ thích
thú khi tham gia trò chơi

ĐP Trò chơi vận động ĐP

Cho trẻ chơi một số trò chơi
vận động: Lái xe; Bắt chước
tiếng còi PTGT; Lái máy bay;
Đi tàu lửa; Người lái xe giỏi;
Sóng vỗ

Sân chơi x TDS TDS TDS



115
Trẻ biết cách chơi một số trò
chơi dân gian, vui vẻ thích
thú khi tham gia trò chơi

ĐP Trò chơi dân gian ĐP

Cho trẻ chơi một số trò chơi
dân gian: Kéo cưa lừa xẻ; Đi
cầu đi quán; Dung dăng dung
dẻ; Kéo co; Mèo đuổi chuột;
Thả đỉa ba ba…

Sân chơi x HĐNT HĐNT HĐNT

145 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe #

185 Có một số hành vi tốt trong
ăn uống khi được nhắc nhở

KQMĐ
Không kén chọn thức ăn,
ăn hết suất

ĐP
Trò chuyện, động viên,
khuyến khích trẻ không kén
chọn thức ăn, ăn hết suất.

Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

192

Biết chấp nhận và thực hiện
được một số hành vi tốt trong
vệ sinh phòng bệnh khi được
nhắc nhở

KQMĐ Bỏ rác đúng nơi quy định ĐP
Nhắc nhở trẻ bỏ rác vào thùng
rác đúng nơi quy định để đảm
bảo vệ sinh sạch sẽ

Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN

206

Nhận ra và phòng tránh
những hành động nguy biểm,
những nơi không an toàn,
những vật dụng có thể gây
nguy hiểm đến tính mạng.
Nói được mối nguy hiểm khi
đến gần.

NDCT

Nhận ra được những nơi
như: ao hồ, bể chứa nước,
giếng bụi giậm… là nguy
hiểm và nói được mối nguy
hiểm khi đến gần.

KQMĐ

Quan sát, xem video, tranh
ảnh và trò chuyện về một số
khu vực nguy hiểm cần phòng
tránh: Lòng đường, ngã tư đèn
xanh đèn đỏ, ao, hồ, bể nước,
…

Sân chơi x HĐNT HĐC

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
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217 Biết và thực hiện được một
số quy tắc an toàn đơn giản

ĐP

Một số quy tắc an toàn đơn
giản ( quy tắc đi lên xuống
cầu thang, chờ người lớn
đưa sang đường,…)

ĐP

Cho trẻ thực hành đi qua
đường an toàn và không an
toàn, nhắc nhở trẻ chờ người
lớn đưa sang đường…

Lớp học x HĐC HĐNT

222
Biết sự nguy hiểm/ hậu quả
khi không tuân thủ luật giao

thông
TLHD

Những nguy hiểm/Hậu quả
của việc không tuân thủ
luật giao thông/ Bị thương
tích, hỏng các phương tiện
giao thông.

ATGT

Xem bản tin về hậu quả của
việc không tuân thủ luật giao
thông: Bị thương tích, gây tử
vong, hư hỏng PTGT…

Lớp học x HĐC ĐTT ĐTT

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC #

226 A. Khám phá khoa học #

240
Biết cách sử công cụ đơn
giản để quan sát, so sánh, dự
đoán

NDCT Thử nghiệm, thí nghiệm NDCT
Cho trẻ chơi thí nghiệm vật
chìm - vật nổi Lớp học x HĐG HĐG HĐG

245 Biết tên, đặc điểm, công dụng
của một số PTGT quen thuộc

NDCT
Tên, đặc điểm, công dụng
của một số PTGT quen
thuộc

NDCT HĐH: Khám phá xe đạp Lớp học x HĐH
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248 Biết một số quy định đảm
bảo ATGT khi tham gia GT TLHD

 Một số quy định đảm bảo
ATGT khi tham gia
GT/Ngồi trên xe đạp, xe
máy an toàn….và chấp
hành một số biển báo
ATGT

ATGT

Trò chuyện, xem video một số
quy định đảm bảo ATGT: Đội
mũ bảo hiểm khi đi xe gắn
máy, đi xe đạp bên phải
đường…

Lớp học x ĐTT

299
Nhận biết được mã QR, có kỹ
năng sử dụng điện thoại để
quét mã QR.

ĐP
Nhận biết mã QR, kỹ năng
sử dụng điện thoại để quét
mã QR.

ĐP
Cho trẻ tự quét mã QR bằng
điện thoại Lớp học x HĐC

303
Biết đặc điểm, công dụng và
cách sử dụng nguyên vật liệu
tái chế.

ĐP
 Đặc điểm, công dụng và
cách sử dụng nguyên vật
liệu tái chế.

ĐP
HĐH : Khám phá nguyên liệu
làm thuyền nổi (5E) Lớp học x HĐH

305 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

309

Quan tâm đến số lượng và
biết đếm trên các đối tượng
giống nhau, đếm đến 4 và
đếm theo khả năng

KQMĐ
Đếm trên đối tượng trong
phạm vi 4 và đếm theo khả
năng

NDCT

 - Bảng chơi: Vòng xoay kỳ
diệu; Bé đếm số lượng; Bé vui
học toán; ...
- HĐH : Đếm đến 4

Lớp học x HĐG HĐG HĐH

350
Nhận ra được quy tắc sắp xếp
của 2 đối tượng (AB) và tiếp
tục thực hiện sao chép lại

KQMĐ Xếp xen kẽ (AB) NDCT
Bảng chơi: Xếp theo hình
PTGT Lớp học x HĐG HĐG HĐG

369 Có khả năng sử dụng các
hình hình học để chắp ghép

NDCT
Sử dụng các hình hình học
để chắp ghép

NDCT Trò chơi " Ghép hình PTGT" Lớp học x HĐG HĐG HĐG
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403

Kể được tên một số lễ hội:
Ngày khai giảng, tết trung
thu….qua trò chuyện, tranh
ảnh

NDCT Tên một số lễ hội NDCT
Trò chuyện với trẻ về ngày
Quốc tế phụ nữ 8/3 Lớp học x HĐC

413 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ #
414 A. Nghe hiểu lời nói #

423

Có khả năng nghe hiểu nội
dung truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

NDCT
Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

 - HĐH: Truyện " Xe lu và xe
ca"
- Nghe kể chuyện: Tàu thuỷ;
Câu chuyện về chú xe ủi…

Lớp học x HĐC HĐH HĐC

424

Có khả năng nghe các bài hát,
bài thơ, ca dao, đồng dao, tục
ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp
với độ tuổi và chủ đề thực
hiện

NDCT

Nghe các bài hát, bài thơ,
ca dao, đồng dao, tục ngữ,
câu đố, hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

Làm quen với các bài thơ, ca
dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè
phù hợp với chủ đề" Phương
tiện giao thông", ngày hội 8/3

Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

429 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày #

439

Kể lại được những sự việc
đơn giản đã diễn ra của bản
thân như: thăm ông bà, đi
chơi, xem phim

KQMĐ
Kể lại sự việc đơn giản 1-2
tình tiết

NDCT
Trò chuyện với trẻ về buổi đi
chơi mà trẻ thích. Lớp học x ĐTT
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442

Có khả năng đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ đề thực
hiện. Có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi

KQMĐ
Đọc bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi và chủ
đề

NDCT

 - HĐH: Thơ " Con thuyền"
- HĐH: Thơ " Máy bay"
- Đọc thơ chữ to: Con thuyền;
Máy bay; Xe chữa cháy…

Lớp học x HĐH HĐG HĐH

460 C. Làm quen với việc đọc - viết #

461

Biết đề nghị người khác đọc
sách cho nghe, tự giở sách
xem tranh. Thích tiếp xúc với
chữ, sách truyện.

KQMĐ
Tiếp xúc với chữ, sách,
truyện

NDCT
Cho trẻ xem sách tranh về chủ
đề. Lớp học x HĐG HĐG HĐG

472 Có khả năng nhận biết một số
kí hiệu thông thường, gần gũi

NDCT
Làm quen với một số kí
hiệu thông thường ở gia
đình, trường lớp

NDCT
Quan sát, trò chuyện cho trẻ
làm quen với  ký hiệu bỏ rác
đúng nơi quy định.

Lớp học x HĐNT

483 Khả năng nghe hiểu một số từ
Tiếng Anh đơn giản

ĐP
Làm quen một số từ Tiếng
anh đơn giản

ĐP

  -  Trẻ học tiếng Anh với
người nước ngoài ở phòng
chức năng
 - Cho trẻ xem và nghe hiểu
một số từ tiếng Anh đơn giản:
car, boat...

Lớp học x HĐC HĐC
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484 Biết nói một số từ Tiếng Anh
đơn giản

ĐP
Nói được tên một số con
vật, đồ vật, Hoa, quả,
PTGT, câu chào hỏi….

ĐP
Cho trẻ nói tên một số PTGT
bằng Tiếng Anh đơn giản: car,
motobike…

Lớp học x HĐC HĐC

486 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI #
487 A. Phát triển tình cảm #

526
Biết được một vài cảnh đẹp,
lễ hội của quê hương, đất
nước; địa phương Kỳ Sơn

ĐP

Một số cảnh đẹp, lễ hội
của quê hương, đất nước
địa phương xã Kỳ Sơn:
Đình làng, chùa; cảnh núi
..

ĐP
HĐH: Ngày Quốc tế phụ nữ
8/3 Lớp học x HĐH

530 B. Phát triển kỹ năng xã hội #

561 Biết 1 số hành vi đúng- sai
khi tham gia giao thông

ATGT
Nhận biết 1 số hành vi
đúng- sai khi tham gia giao
thông

ATGT

 - Trò chuyện, xem video,
tranh ảnh một số hành vi đúng
- sai khi tham gia giao thông
- Bảng chơi: Hành vi đúng -
sai khi tham gia giao thông

Lớp học x ĐTT HĐG HĐG

562

Bước đầu có ý thức thực hiện
một số quy định đảm bảo an
toàn khi tham gia giao thông
đường bộ

ATGT
Thực hiện quy định đảm
bảo an toàn khi tham gia
giao thông đường bộ

ATGT

 - Xem video hướng dẫn đội
mũ bảo hiểm đúng cách
- HĐH: Kỹ năng ngồi sau xe
máy

Lớp học x ĐTT HĐH
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563

Có ý thức xếp hàng khi
lên/xuống xe buýt. Biết bày tỏ
thái độ với hành vi đúng/sai
khi đi xe buýt: Không xếp
hàng, chen lấn, xô đẩy...

ATGT Giữ an toàn khi đi xe buýt ATGT

Trò chuyện, xem video, tranh
ảnh một số hành vi đúng - sai
khi đi xe buýt: Xếp hàng,
chen lấn xô đẩy…

Lớp học x HĐC

586 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ #

587 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên
nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

#

588

Biết bộc lộ cảm xúc (vui
sướng, vỗ tay) và nói lên cảm
nhận của mình khi nghe âm
thanh gợi cảm, các bài hát,
bản nhạc gần gũi và ngắm
nhìn vẻ đẹp nổi bật của các
sự vật, hiện tượng trong thiên
nhiên, cuộc sống và tác phẩm
nghệ thuật

KQMĐ

Nghe âm thanh, các bài hát,
bản nhạc gần gũi và ngắm
nhìn vẻ đẹp nổi bật của các
sự vật, hiện tượng trong
thiên nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật

NDCT

Cho trẻ nghe nhạc và bộc lộ
cảm xúc thể hiện tình cảm vui
vẻ và cảm xúc khi nghe
những bài hát, bản nhạc vui
nhộn, gần gũi về chủ để
PTGT: Vui sướng, reo hò,
nhảy múa…

Lớp học x ĐTT ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề
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591

Chăm chú lắng nghe, và
hưởng ứng cảm xúc (hát theo,
vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể
hiện động tác minh họa) theo
bài hát, bản nhạc; thích nghe
đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục
ngữ; thích nghe kể câu
chuyện phù hợp với độ tuổi
và chủ đề thực hiện

KQMĐ

Nghe bài hát, bản nhạc;
thơ, đồng dao, ca dao, tục
ngữ; kể chuyện phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

KQMĐ

Cho trẻ nghe bài hát, bản
nhạc, thơ, đồng dao, ca dao
tục ngữ, truyện kể phù hợp
với chủ đề Phương tiện giao
thông: Em đi qua ngã tư
đường phố; Em đi chơi
thuyền; Bạn ơi có biết; Cô
dạy; Anh phi công ơi…

Lớp học x TDS TDS TDS

593 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo
hình

#

598
Biết hát tự nhiên, hát được
theo giai điệu bài hát quen
thuộc

KQMĐ
Hát đúng giai điệu, lời ca
bài hát
(theo các chủ đề trọng tâm)

NDCT

 - HĐH: Hát "Em đi chơi
thuyền"
- Hát một số bài hát chủ đề:
Em đi qua ngã tư đường phố;
Em đi chơi thuyền …

Lớp học x HĐH HĐC ĐTT

601

Có khả năng vận động theo
nhịp điệu bài hát, bản nhạc
(vỗ tay theo phách, nhịp, vận
động minh họa)

KQMĐ

Vận động đơn giản theo
nhịp điệu của các bài hát,
bản nhạc / Sử dụng các
dụng cụ gõ đệm theo phách

NDCT
HĐH: Vận động vỗ tay theo
nhịp " Bạn ơi có biết" Lớp học x HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ:
" PTGT TRONG MẮT BÉ"

PT
GT

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

3 tuần

Dựán "
Chiếc
thuyền

nổi"

PTGT
đường

bộ

PTGT
đường
hàng

không



605

Biết sử dụng các nguyên vật
liệu tạo hình, vật liệu từ thiên
nhiên sẵn có của địa phương
quê hương Kỳ Sơn tạo ra một
số sản phẩm theo sự gợi ý.

ĐP

Sử dụng nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu trong thiên
nhiên như dây chuối, rơm,
mo cau, lá cây..để tạo ra
các sản phẩm đồ chơi đơn
giản gần gũi theo sự gợi ý

ĐP

Trò chuyện, hướng dẫn, cùng
với trẻ làm một số sản phẩm
đồ chơi chủ đề: Làm thuyền,
làm ô tô bằng hộp sữa, làm
máy bay bằng lõi giấy vệ
sinh…

Lớp học x HĐG HĐG

608 Biết tô màu trong hình rỗng
không chờm ra ngoài

ĐP Tô màu hình vẽ ĐP HĐH: Tô màu khinh khí cầu x HĐH

609
Biết vẽ các nét thẳng, xiên,
ngang để tạo thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ

Sử dụng một số kỹ năng vẽ
nét thẳng, xiên, ngang để
tạo thành bức tranh đơn
giản

NDCT

 - Vẽ thiết kế chiếc thuyền
- HĐH: Vẽ ô tô
- Cho trẻ vẽ thuyền, vẽ máy
bay, vẽ hoa tặng mẹ, vẽ một
số PTGT…

Lớp học x HĐC HĐH HĐG

626 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật
(âm nhạc, tạo hình)

#

633 Có khả năng tạo ra các sản
phẩm tạo hình theo ý thích

KQMĐ Làm đồ chơi NDCT HĐH: Làm thuyền nổi ( EDP) Lớp học x HĐH

636
Có khả năng đo, vẽ, cắt dán
ghép để tạo thành mô hình
bản thiết kế

TLHD+
STEAM

Đo, vẽ, cắt dán ghép để tạo
mô hình bản thiết kế

NDCT-
STEAM

Cho trẻ đo, vẽ, cắt dán ghép
đề tạo thành  chiếc thuyền Lớp học x HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ:
" PTGT TRONG MẮT BÉ"

PT
GT

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

3 tuần

Dựán "
Chiếc
thuyền

nổi"

PTGT
đường

bộ

PTGT
đường
hàng

không



637

Trẻ có thể đánh giá được sản
phẩm với thiết kế ban đầu và
tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện
sản phẩm theo bản thiết kế

TLHD+
STEAM

Đánh giá được sản phẩm
với thiết kế ban dầu và tiếp
tục chỉnh sửa, hoàn thiện
sản phẩm theo bản thiết kế

TLHD+S
TEAM

Hướng dẫn trẻ đánh giá được
sản phẩm với thiết kế ban đầu
và cho trẻ thực hiện chỉnh
sửa, hoàn thiện sản phẩm theo
bản thiết kế

Lớp học x HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI 41

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động) 5

                  - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích) 5

                  - Lĩnh vực nhận thức 9
                  - Lĩnh vực ngôn ngữ 8
                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực thể chất) 4
                  - Lĩnh vực thẩm mỹ 10

Chia theo hoạt động
 trong chế độ sinh hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 29 29 27
Trong đó:   - Đón trả trẻ 4 4 4
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 2
                 - Hoạt động chiều 4 6 4
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 0
                 - Hoạt động học 5 5 5

   Chia ra:   + Giờ thể chất    1 1 0
                  + Giờ nhận thức 1 1 1
                  + Giờ ngôn ngữ 1 1 1

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ:
" PTGT TRONG MẮT BÉ"

PT
GT

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

3 tuần

Dựán "
Chiếc
thuyền

nổi"

PTGT
đường

bộ

PTGT
đường
hàng

không



                                                        + Giờ TC-KNXH                                      0 1 1
 + Giờ TC-KNXH cộng thêm
một phần lĩnh vực thể chất

0 0 0
                                                 + Giờ thẩm mỹ                                 2 1 2

Người duyệt Người lập
HPCM GV

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ:
" PTGT TRONG MẮT BÉ"

PT
GT

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

3 tuần

Dựán "
Chiếc
thuyền

nổi"

PTGT
đường

bộ

PTGT
đường
hàng

không
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